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	Số: 228/NQ-HĐND
	Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN CÁC ẤP, KHÓM, KHU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

(Kèm theo phụ lục1: Sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm, khu)
Điều 2. Đổi tên ấp, khu thuộc huyện Trà Ôn

1. Xã Lục Sĩ Thành: đổi tên ấp Mỹ Thạnh A thành ấp Mỹ Thạnh.
2. Thị trấn Trà Ôn:

a) Đổi tên Khu 4 thành Khu 3.
b) Đổi tên Khu 10A thành Khu 4.
(Kèm theo phụ lục 2: Đổi tên các ấp, khu thuộc huyện Trà Ôn)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 14, thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ ;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT.
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Bùi Văn Nghiêm



	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




PAGE  

_1639298201.xls
PASX

		PHỤ LỤC 1

		DANH SÁCH SẮP XẾP, SÁP NHẬP ẤP, KHÓM, KHU

		(Kèm theo Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 06/12/2019)

		STT		Nội dung sắp xếp (sáp nhập)		Kết quả sau khi sắp xếp								Kết quả lấy ý kiến cử tri

						Tên ấp, khóm, khu mới		Địa giới hành chính		Diện tích tự nhiên (ha)		Số hộ		Số hộ		Số phiếu thu về		Đồng ý		Tỉ lệ

		I		HUYỆN TAM BÌNH

				Xã Hòa Thạnh

		1		Nhập toàn bộ ấp 5 (Diện tích tự nhiên:100,2 ha, Số hộ: 170 hộ) vào ấp Thạnh hiệp (Diện tích tự nhiên: 95,9 ha, Số hộ: 200 hộ)		Ấp Thạnh Hiệp		Đông giáp ấp 3; Tây giáp xã Hòa Hiệp; Bắc giáp ấp 2; Nam giáp sông Mang Thít		196,1		370		370		358		284		76.76				196.1		370

				Xã Hậu Lộc

		2		Nhập toàn bộ ấp Kinh ngay (Diện tích tự nhiên: 176,6 ha, Số hộ: 159 hộ) vào ấp 7 (Diện tích tự nhiên: 160,9ha, Số hộ: 176 hộ)		Ấp 7		Đông giáp ấp 5; Tây giáp xã Tân Lộc; Bắc giáp xã Tân Lộc; Nam giáp ấp 6		337,5		335		335		323		213		63.58		2		337.5		335

				Xã Song Phú

		3		Nhập toàn bộ ấp Phú Lợi (Diện tích tự nhiên: 187ha, Số hộ: 157hộ) vào ấp Phú Điền (Diện tích tự nhiên: 240,8ha, Số hộ: 405hộ)		Ấp Phú Điền		Đông giáp xã Phú Lộc; Tây giáp ấp Phú Ninh; Bắc giáp xã Hòa Phú huyện Long Hồ; Nam giáp ấp Phú Hữu Yên		427,8		562		562		532		343		61.03		13				1		104

				Xã Tân Lộc

		4		Nhập một phần của ấp 8 (Diện tích tự nhiên: 169,47ha, Số hộ: 250 hộ) vào ấp Tân Lợi (Diện tích tự nhiên: 194,75 ha, Số hộ: 119 hộ)		Ấp 8		Đông giáp xã Hậu Lộc; Tây giáp ấp 1 và ấp Tân Thành; Bắc giáp ấp 9; Nam giáp xã Hậu Lộc		364,22		369		369		282		212		57.45				364.22		369

		5		Nhập một phần của ấp 8 (Diện tích tự nhiên: 20,3ha, Số hộ: 30hộ) vào ấp 9 (Diện tích tự nhiên: 191,39ha, Số hộ: 160hộ)		Ấp 9		Đông giáp xã Hậu Lộc; Tây giáp xã Phú Đức huyện Long Hồ; Bắc giáp xã Long An và xã Phú Đức huyện Long Hồ; Nam giáp ấp 8		211,69		190		190		162		146		76.84				211.69		190

		II		HUYỆN MANG THÍT

				Xã An Phước

		6		Nhập toàn bộ ấp Phước An (diện tích tự nhiên: 90,8 ha, số hộ: 108 hộ) vào ấp Phước Thủy (diện tích tự nhiên: 278 ha, số hộ: 274 hộ)		Ấp Phước Thủy		Đông giáp ấp Hòa Phú và ấp Thanh Thủy; Tây giáp Thị trấn Cái Nhum; Nam giáp xã Chánh An; Bắc giáp ấp Phú An và ấp Thanh Thuỷ		368.8		382		382		292		290

		7		Nhập toàn bộ ấp Thuận Thới (diện tích tự nhiên: 83,4 ha, số hộ: 119 hộ) vào ấp Định Thới A (diện tích tự nhiên: 108 ha, số hộ: 273 hộ)		Ấp Định Thới A		Đông giáp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; Tây giáp Ấp Định Thới B; Nam giáp ấp Thủy Thuận; Bắc giáp xã Mỹ Phước.		119.4		392		392		321		226

				Xã Chánh An

		8		Nhập toàn bộ ấp An Hòa A (diện tích tự nhiên: 125,44 ha, số hộ: 212 hộ) và ấp An Hòa B (diện tích tự nhiên: 108,06 ha, số hộ: 137 hộ) vào ấp Chánh Hòa (diện tích tự nhiên: 54,21 ha, số hộ: 98 hộ)		Ấp An Hòa		Đông giáp ấp Tân Mỹ; Tây giáp thị trấn Cái Nhum; Nam giáp sông Ruột Ngựa xã Chánh An; Bắc giáp xã An Phước.		287.71		447		447		280		275

		9		Nhập toàn bộ ấp Tân An B (diện tích tự nhiên: 103,94 ha, số hộ: 154 hộ) vào ấp Tân Mỹ B (diện tích tự nhiên: 133,02 ha, số hộ: 201 hộ)		Ấp Tân An		Đông giáp ấp Mỹ Chánh; Tây giáp ấp An Hòa; Nam giáp ấp Tân Mỹ;  Bắc giáp sông Măng Thít.		236.96		355		355		208		208

		10		Nhập toàn bộ ấp Tân An A (diện tích tự nhiên: 139,86 ha, số hộ: 175 hộ) vào ấp Tân Mỹ A (diện tích tự nhiên: 95,7 ha, số hộ: 153 hộ)		Ấp Tân Mỹ		Đông giáp ấp Mỹ Chánh; Tây giáp ấp An Hòa và xã An Phước; Nam giáp ấp Tân An; Bắc giáp ấp Mỹ Hạnh và xã An Phước.		235.56		328		328		194		193

				Xã Nhơn Phú

		11		Nhập toàn bộ ấp Chợ (diện tích tự nhiên: 189 ha, số hộ: 255 hộ) vào ấp Phú Thạnh A (diện tích tự nhiên: 189 ha, số hộ: 169 hộ)		Ấp Phú Thạnh A		Đông giáp ấp Phú Thọ và ấp Phú Thạnh B; Tây giáp ấp Phú Thuận B và ấp Phú Quới;  Bắc giáp ấp Phú Thọ và ấp Phú Quới; Nam giáp ấp Phú Thạnh C.		378		424		424		238		227

				Xã Mỹ Phước

		12		Nhập toàn bộ ấp Cái Cạn 1 (diện tích tự nhiên: 86,65 ha, số hộ: 160 hộ) vào ấp Cái Cạn 2 (diện tích tự nhiên: 127,8 ha, số hộ: 324 hộ).		Ấp Cái Cạn		Đông giáp ấp Mỹ Điền; Tây giáp xã Mỹ An; Bắc giáp Sông Cổ Chiên; Nam giáp xã Nhơn Phú.		214.45		502		502		496		462

				Xã Bình Phước

		13		Nhập toàn bộ ấp Phước Trinh A (diện tích tự nhiên: 89,1 ha, số hộ: 217 hộ) vào ấp Phước Trinh B (diện tích tự nhiên: 80,3 ha, số hộ: 112 hộ)		Ấp Phước Trinh		Đông giáp ấp Phước Thượng; Tây giáp thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ; Nam giáp ấp Phước Lộc Thọ và ấp Phước Lợi; Bắc giáp xã Hòa Tịnh		169.4		329		329		176		174

		14		Nhập toàn bộ ấp Phước Thọ (diện tích tự nhiên: 89,1 ha, số hộ: 120 hộ) vào ấp Phước Lộc A (diện tích tự nhiên: 191 ha, số hộ: 287 hộ)		Ấp Phước Lộc Thọ		Đông giáp ấp Phước Lợi; Tây và Nam giáp xã Long An, huyện Long Hồ; Bắc giáp ấp Phước Trinh.		280.1		407		407		217		213

		15		Nhập toàn bộ ấp Phước Lộc B (diện tích tự nhiên: 189 ha, số hộ: 180 hộ) vào ấp Phước Lợi (diện tích tự nhiên: 97,2 ha, số hộ: 174 hộ)		Ấp Phước Lợi		Đông giáp ấp Phước Thượng và ấp Phước Tường; Tây giáp ấp Phước Lộc Thọ; Nam giáp xã Tân Long; Bắc giáp ấp Phước Trinh.		286.2		354		354		243		228

		16		Nhập toàn bộ ấp Phước Chí B (diện tích tự nhiên: 186 ha, số hộ: 176 hộ) vào ấp Phước Thượng (diện tích tự nhiên: 134.5 ha, số hộ: 178 hộ)		Ấp Phước Thượng		Đông giáp ấp Phước Chí; Tây giáp ấp Phước Trinh và ấp Phước Lợi; Nam giáp ấp Phước Tường; Bắc giáp xã Hòa Tịnh.		320.5		364		348		195		195

		17		Nhập toàn bộ ấp Phước Chí A (diện tích tự nhiên: 181 ha, số hộ: 248 hộ) vào ấp Phước Thới B (diện tích tự nhiên: 108,2 ha, số hộ: 164 hộ)		Ấp Phước Chí		Đông giáp xã Nhơn Phú và ấp Phước Thới; Tây giáp  ấp Phượng Thượng và ấp Phước Tường; Nam giáp ấp Phước Thới; Bắc giáp xã Nhơn Phú.		289.2		412		412		244		210

		18		Nhập toàn bộ ấp Phước Tường A (diện tích tự nhiên: 95,5 ha, số hộ: 198 hộ) vào ấp Phước Tường B (diện tích tự nhiên: 97,26 ha, số hộ: 186 hộ)		Ấp Phước Tường		Đông giáp ấp Phước Thới và ấp Phước Chí; Tây giáp ấp Phước Lợi; Nam giáp xã Tân Long; Bắc giáp ấp Phước Thượng.		192.76		354		384		286		283

		19		Nhập toàn bộ ấp Phước Thới A (diện tích tự nhiên: 160,89 ha, số hộ: 247 hộ) vào ấp Phước Thới C (diện tích tự nhiên: 121,2 ha, số hộ: 202 hộ)		Ấp Phước Thới		Đông giáp xã Chánh Hội;  Tây giáp ấp Phước Tường; Nam giáp xã Tân Long Hội và xã Tân An Hội; Bắc giáp ấp Phước Chí.		282.9		449		449		294		294

				Xã Tân An Hội

		20		Nhập toàn bộ ấp An Hội 1 (diện tích tự nhiên: 197,9 ha, số hộ: 321 hộ) với ấp An Hội 2 (diện tích tự nhiên: 86,2 ha, số hộ: 130 hộ)		Ấp An Hội		Bắc giáp với xã Chánh Hội; Nam giáp với ấp Tân Thiềng; Đông giáp xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm; Tây giáp ấp Tân Qui.		284.1		451		251		263		251

		21		Nhập toàn bộ ấp An Hội 3 (diện tích tự nhiên: 114,3 ha, số hộ: 163 hộ) và ấp Tân Qui 1 (diện tích tự nhiên: 112,8 ha, số hộ: 160 hộ) vào ấp Tân Qui 2 (diện tích tự nhiên: 110,9 ha, số hộ: 161 hộ)		Ấp Tân Qui		Bắc giáp ấp An Hội và xã Chánh Hội; Nam giáp ấp Tân Thắng; Đông giáp với ấp Tân Thiềng; Tây giáp giáp xã Tân Long và xã Tân Long Hội.		338		484		484		299		296

		III		THỊ XÃ BÌNH MINH

				Xã Thuận An

		22		Nhập toàn bộ ấp Thuận Phú C (Diện tích tự nhiên: 171 ha, Số hộ: 150 hộ) vào ấp Thuận Phú B (Diện tích tự nhiên: 170 ha, Số hộ 296 hộ)		Ấp Thuận Phú B		Đông giáp xã Tân Phú, huyện Tam Bình và xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân;  Tây giáp ấp Thuận Phú A;  Nam giáp ấp Thuận Tiến C; Bắc giáp xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân.		341		446		446		357		327

		23		Nhập toàn bộ ấp Thuận Thành B (Diện tích tự nhiên: 129 ha, Số hộ: 140 hộ) vào ấp Thuận Thành A (Diện tích tự nhiên: 150 ha, Số hộ 224 hộ)		Ấp Thuận Thành		Đông giáp ấp Thuận Phú A; Tây  và Nam giáp ấp Thuận Nghĩa; Bắc giáp xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân.		279		364		364		303		293

		24		Nhập toàn bộ ấp Thuận Nghĩa A (Diện tích tự nhiên: 108 ha, Số hộ: 134 hộ) vào ấp Thuận Nghĩa B (Diện tích tự nhiên: 155 ha, Số hộ 249 hộ)		Ấp Thuận Nghĩa		Đông giáp ấp Thuận Thới; Tây giáp ấp xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân; Nam giáp ấp Thuận Tân B; Bắc giáp ấp Thuận Thành (mới).		263		383		383		296		295

		IV		HUYỆN TRÀ ÔN

				Xã Phú Thành

		25		Nhập một phần ấp Phú Thạnh (Diện tích tự nhiên: 130 ha, Số hộ: 163 hộ) vào ấp Phú Sung (Diện tích tự nhiên:  275 ha, Số hộ: 296 hộ)		Ấp Phú Sung		Đông giáp xã Lục Sĩ Thành; Tây giáp ấp Phú Xuân; Bắc giáp xã Ngãi Tứ, Tam Bình; Nam giáp ấp Phú Hưng		405		459

		26		Nhập toàn bộ ấp Mái Dầm (Diện tích tự nhiên: 244 ha, Số hộ: 165 hộ) vào ấp Phú Long (Diện tích tự nhiên:  309,4 ha, Số hộ: 325 hộ)		Ấp Phú Long		Đông giáp xã Lục Sĩ Thành; Tây giáp ấp Phú Lợi; Bắc giáp ấp Phú Hưng; Nam giáp Sông Hậu-Hậu Giang		553.4		490

		27		Nhập một phần ấp Phú Thạnh (Diện tích tự nhiên: 130 ha, Số hộ: 143 hộ) vào ấp Phú Hưng (Diện tích tự nhiên:  270 ha, Số hộ: 277 hộ)		Ấp Phú Hưng		Đông giáp xã Lục Sĩ Thành; Tây giáp ấp Phú Xuân; Bắc giáp ấp Phú Sung; Nam giáp ấp Phú Long		400		420

				Xã Lục Sĩ Thành

		28		Nhập toàn bộ ấp Kinh Đào (diện tích tự nhiên: 245,2 ha, số hộ 266 hộ) và Một phần ấp Long Hưng (diện tích tự nhiên: 350,705 ha, số hộ 86 hộ)		Ấp Kinh Đào		Đông giáp sông Hậu, tây giáp ấp Mỹ Thạnh, Bắc giáp sông Hậu, Nam giáp sông Hậu		595.905		352

		29		nhập toàn bộ ấp An Thạnh (diện tích tự nhiên:216ha, số hộ 190 hộ) và toàn bộ ấp Mỹ Thạnh B (diện tích tự nhiên:144 ha, số hộ 184 hộ )		Ấp An Thạnh		Đông giáp sông Hậu; Tây giáp ấp Long Hưng; Bắc giáp sông Hậu; Nam giáp ấp Mỹ Thạnh.		360		374

		30		Nhập toàn bộ ấp An Thành (diện tích tự nhiên: 210ha, số hộ 328 hộ) và một phần ấp Long Hưng (diện tích tự nhiên: 98,022 ha, số hộ 142 hộ)		Ấp Long Hưng		Đông giáp sông Hậu; Tây giáp ấp Long Thạnh; Bắc giáp sông Hậu; Nam giáp sông Hậu.		308,022		470

		31		nhập toàn bộ ấp Tân An (diện tích tự nhiên:77 ha, số hộ 332 hộ) và một phần ấp Long Thạnh (diện tích tự nhiên: 76,6 ha, số hộ 177 hộ)		Ấp Tân An		Đông giáp sông Hậu; Tây giáp ấp Tân Thạnh; Bắc giáp Thị trấn Trà Ôn; Nam giáp ấp Long Thạnh		153,6		509

		32		nhập toàn bộ ấp Kinh Ngay (diện tích tự nhiên:263,1ha, số hộ 230 hộ)  và một phần ấp Long Thạnh (diện tích tự nhiên: 47,506 ha, số hộ 181 hộ)		Ấp Long Thạnh		Đông giáp sông Hậu; Tây giáp sông Hậu; Bắc giáp ấp Tân An; Nam giáp sông hậu		310,606		411

				Thị trấn Trà Ôn

		33		Nhập toàn bộ khu 1 (Diện tích tự nhiên: 7.45 ha, Số hộ: 233 hộ), khu 9 (diện tích tự nhiên 4.6 ha, số hộ: 99 hộ), vào khu 10 (Diện tích tự nhiên: 3.56ha, Số hộ: 172 hộ)		Khu 1		Đông giáp khu 4;Tây giáp sông Hậu; Bắc giáp sông Măng; Nam giáp khu 2		15.61		504

		34		Nhập toàn bộ khu 2 (Diện tích tự nhiên: 5.89 ha, Số hộ: 205 hộ)  vào khu 3 (Diện tích tự nhiên: 12.4 ha, Số hộ: 305 hộ)		Khu 2		Đông giáp khu 4;Tây giáp khu1; Bắc giáp khu 4; Nam giáp sông Hậu		18.29		510

		35		Nhập toàn bộ khu 5 (Diện tích tự nhiên: 7.75 ha, Số hộ: 198 hộ),  khu 6 (Diện tích tự nhiên: 32.37 ha, Số hộ: 160 hộ) vào khu 8 (diện tích tự nhiên 18.98 ha, số hộ 121 hộ)		Khu 5		Đông giáp khu 4;Tây giáp khu 1; Bắc giáp khu 4; Nam giáp sông Hậu		59.1		479

		36		Nhập toàn bộ khu 7 (Diện tích tự nhiên: 33.28 ha, Số hộ: 331 hộ)  vào khu 10B (diện tích tự nhiên 33.62 ha, số hộ 229 hộ)		Khu 6		Đông giáp ấp Mỹ Hưng;Tây giáp Đông Hậu xã Ngãi Tứ; Bắc giáp Ấp Giồng Thanh Bạch; Nam giáp sông Măng và khu 1, khu 2.		66.9		560

				Xã Tân Mỹ

		37		Nhập một phần ấp Mỹ Bình (Diện tích tự nhiên: 98,05 ha, số hộ: 140 hộ) vào ấp Mỹ An (Diện tích tự nhiên:186.06, số hộ: 222)		Ấp Mỹ An		Đông giáp ấp Trà Mòn; Tây giáp xã Thiện Mỹ; Bắc giáp ấp Sóc Ruộng; Nam giáp huyện Tam Bình		284,11		362

		38		Nhập một phần ấp Mỹ Bình (Diện tích tự nhiên: 95 ha; Số hộ: 104 hộ) vào một phần ấp Sóc Ruộng (Diện tích tự nhiên: 180,06 ha; Số hộ: 264 hộ)		Ấp Sóc Ruộng		Đông giáp ấp Mỹ Thuận; Tây giáp xã Thiện Mỹ; Nam giáp xã Thiện Mỹ; Bắc giáp ấp Mỹ An		275,06		368

		39		Nhập một phần ấp Mỹ Yên (Diện tích tự nhiên: 141,05 ha; Số hộ: 138) vào ấp Ấp Mỹ Định (Diện tích tự nhiên: 192.6 ha; Số hộ: 303)		Ấp Mỹ Định		Đông giáp ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn; Tây giáp ấp Mỹ An; Nam giáp ấp Cần Thay; Bắc giáp huyện Tam Bình		333.65		441

		40		Sáp nhập một phần ấp Mỹ Yên (Diện tích tự nhiên: 56 ha; số hộ: 137 hộ) vào một phần ấp Trà Mòn (Diện tích tự nhiên: 142,02 ha; số hộ: 256 hộ)		Ấp Trà Mòn		Đông giáp xã Trà Côn; Tây giáp ấp Mỹ An; Nam giáp ấp Mỹ Thuận; Bắc giáp ấp Cần Thay.		198,02		393

		41		Sáp nhập một phần ấp Mỹ Thuận (Diện tích tự nhiên: 33 ha; số hộ: 78) vào ấp Gia Kiết (Diện tích tự nhiên: 201.04 ha; số hộ:  294)		Ấp Gia Gia Kiết		Đông giáp xã Trà Côn; Tây giáp ấp Mỹ Thuận; Nam giáp xã Thiện Mỹ, xã Vĩnh Xuân; Bắc giáp ấp Trà Mòn, xã Trà Côn		234,04		372

		42		Nhập một phần ấp Sóc Ruộng (Diện tích tự nhiên: 17 ha; Số hộ: 38 hộ) và một phần ấp Trà Mòn (Diện tích tự nhiên: 42 ha; số hộ: 80) vào một phần ấp Mỹ Thuận (Diện tích tự nhiên: 146.05 ha; Số hộ: 239 hộ)		Ấp Mỹ Thuận		Đông giáp ấp Gia Kiết; Tây giáp ấp Sóc Ruộng, xã Thiện Mỹ; Nam giáp xã Thiện Mỹ; Bắc giáp huyện Tam Bình		205,05		357

				Xã Trà Côn

		43		Nhập một phần ấp Phạm Thị Mến (Diện tích: 74.53 ha, số hộ: 98 hộ) vào ấp Trà Ngoa (Diện tích tự nhiên: 157.77; Số hộ: 407)		Ấp Trà Ngoa		Đông giáp ấp Phạm Thị Mến; Tây giáp xã Tân Mỹ;Nam giáp ấp Tầm Vu; Bắc giáp Ngãi Lộ A và Thôn Rôn		232.3		505

		44		Nhập toàn bộ ấp Ông Tín (Diện tích tự nhiên: 205.09; Số hộ: 293) vào một phần ấp Phạm Thị Mến (Diện tích tự nhiên: 125.64.; Số hộ: 128)		Ấp Phạm Thị Mến		Đông giáp xã Hựu Thành; Tây giáp ấp Trà Ngoa; Nam giáp ấp Tầm Vu và ấp Bang Chang; Bắc giáp ấp Thôn Rôn		330.73		421

		45		Nhập toàn bộ ấp Rạch Vẹt (Diện tích tự nhiên: 130.75; Số hộ: 225) vào ấp Tầm Vu (Diện tích tự nhiên: 198.86.; Số hộ: 233)		Ấp Tầm Vu		Đông giáp ấp Bang Chang; Tây và Nam giáp xã Tân Mỹ; Bắc giáp ấp Trà Ngoa và ấp Phạm Thị Mến mới		329.61		458

		46		Nhập toàn bộ ấp Xẻo Tràm (Diện tích tự nhiên: 125.16; Số hộ: 216) vào ấp Bang Chang (Diện tích tự nhiên: 185.7; Số hộ: 207)		Ấp Bang Chang		Đông giáp xã Vĩnh Xuân; Tây giáp ấp Tầm Vu; Nam giáp xã Vĩnh Xuân và xã Tân Mỹ; Bắc giáp ấp Phạm Thị Mến và xã Hựu Thành		310,86		423

				Xã Nhơn Bình

		47		Nhập toàn bộ  ấp Kinh Số 1 (Diện tích tự nhiên: 183,84  ha, Số hộ: 219 hộ) vào ấp Ba Chùa (Diện tích tự nhiên: 184,99  ha, Số hộ: 212 hộ)		Ấp Ba Chùa		Đông giáp ấp Ngãi Hòa,xã Hòa Bình; Tây giáp ấp Tường Nhơn; Bắc giáp  xã Xuân Hiệp; Nam giáp ấp Nhơn Ngãi		368,83		431

		48		Nhập toàn bộ  ấp Sa Rày (Diện tích tự nhiên: 186,82 ha, Số hộ: 278 hộ) vào ấp Tường Ngãi (Diện tích tự nhiên: 164,44. ha, Số hộ: 183 hộ)		Ấp Tường Ngãi		Đông giáp xã Hòa Bình; Tây giáp ấp Tường Trí; Bắc giáp Sông Sa Rày; Nam giáp ấp Ngãi Lộ B, xã Trà Côn		351,26		461

		49		Nhập toàn bộ  ấp Sa Co (Diện tích tự nhiên: 105,01ha, Số hộ: 142 hộ) vào ấp TườngTrí (Diện tích tự nhiên: 157,94 ha, Số hộ: 228 hộ)		Ấp Tường Trí		Đông giáp ấp Tường Ngãi; Tây giáp xã Tường Lộc, huyện Tam Bình; Bắc giáp ấp Nhơn Trí và xã Tường Lộc, huyện Tam Bình; Nam giáp xã Trà Côn		262,95		370

				Xã Hòa Bình

		50		Nhập toàn bộ ấp Tường Thạnh (Diện tích tự nhiên: 199ha, Số hộ: 238 hộ) vào ấp Hiệp Thạnh (Diện tích tự nhiên: 196ha, Số hộ: 195 hộ)		Ấp Hiệp Thạnh		Đông giáp ấp Tân Thuận; Tây và Bắc giáp xã Nhơn Bình; Nam giáp xã Trà Côn		395		433

		51		Nhập một phần ấp Tân Hòa (Diện tích tự nhiên: 101 ha, Số hộ: 150 hộ) vào ấp Hiệp Hòa (Diện tích tự nhiên: 370ha, Số hộ: 270 hộ)		Ấp Hiệp Hòa		Đông giáp ấp Hiệp Lợi; Tây giáp ấp Ngãi Hòa; Bắc giáp ấp Hiệp Lợi và xã Xuân Hiệp; Nam giáp ấp Hiệp Thuận		471		420

		52		Nhập một phần ấp Tân Hòa (Diện tích tự nhiên: 100ha, Số hộ: 85 hộ) vào ấp Hiệp Thuận (Diện tích tự nhiên: 284ha, Số hộ: 294 hộ)		Ấp Hiệp Thuận		Đông giáp ấp Kinh Mới; Tây giáp ấp Ngãi Hòa; Bắc giáp ấp Hiệp Hòa và Hiệp Lợi; Nam giáp ấp Tân Thuận		384		379

		53		Nhập toàn bộ ấp Tân Thuận (Diện tích tự nhiên: 221ha, Số hộ: 294 hộ) vào ấp Tân Thạnh (Diện tích tự nhiên: 199ha, Số hộ: 223 hộ)		Ấp Tân Thuận		Đông và Nam giáp xã Thới Hòa; Tây giáp ấp Hiệp Thạnh; Bắc giáp ấp Hiệp Thuận		420		517

				Xã Xuân Hiệp

		54		Nhập một phần ấp Hồi Xuân (Diện tích tự nhiên: 21,3ha, Số hộ: 63 hộ) vào một phần ấp Hồi Tường (Diện tích tự nhiên: 274,054 ha, Số hộ: 291hộ)		Ấp Hồi Tường		Đông giáp ấp Hồi Phước; Tây giáp ấp Hồi Xuân;  Nam giáp xã Hòa Bình; Bắc giáp Ấp Hồi Lộc và ấp Hồi Thạnh		295.354		354

		55		Một phần ấp Hồi Xuân còn lại sau sắp xếp (diện tích  275,162ha, 352 hộ).		Ấp Hồi Xuân		Đông giáp ấp Hồi Tường; Tây giáp ấp Hồi Trinh; Nam giáp xã Hòa Bình và xã Nhơn Bình; Bắc giáp sông Măng Thít		275.162		352

		56		Nhập một phần ấp Hồi Tường (diện tích tự nhiên: 13,7 ha, 14 hộ), nhập một phần ấp Hồi Thành (diện tích tự nhiên: 53,7 ha, 57 hộ)  vào toàn bộ ấp Hồi Phước (diện tích tự nhiên: 211.206 ha, 279hộ).		Ấp Hồi Phước		Đông giáp ấp Hồi Thành; Tây và Nam giáp xã Hòa Bình;  Bắc giáp Ấp Hồi Tường.		278.606		350		.

		57		Nhập một phần ấp Hồi Thành (Diện tích tự nhiên: 133,925ha, Số hộ: 176 hộ) vào một phần ấp Hồi Thọ (Diện tích tự nhiên: 214,44 ha, Số hộ: 180hộ)		Ấp Hồi Thọ		Đông giáp xã Hiếp Phụng, huyện Vũng Liêm; Tây giáp ấp Hồi Lộc; Nam giáp ấp Hồi Phước; Bắc giáp xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm		348.365		356

		58		Nhập một phần ấp Hồi Thọ (Diện tích tự nhiên: 40.996 ha, Số hộ: 92 hộ) vào một phần ấp Hồi Lộc (Diện tích tự nhiên: 196,02 ha, Số hộ: 258hộ)		Ấp Hồi Lộc		Đông giáp ấp Hồi Thọ; Tây giáp Ấp Hồi Phước; Nam giáp Sông Măng Thít; Bắc giáp sông Mương Khai.		237.016		350		Sai  SH

		59		Nhập một phần ấp Hồi Lộc (diện tích tự nhiên: 38,595 ha, 43 hộ) vào toàn bộ ấp Hồi Thạnh (diện tích tự nhiên: 193,244 ha, Số hộ: 309hộ)		Ấp Hồi Thạnh		Đông và Bắc giáp ấp Hồi Lộc; Tây giáp Sống Cái Cá; Nam giáp sông Măng Thít		231.839		352

				Xã Thới Hòa

		60		Nhập một phần ấp Tường Thịnh (Diện tích tự nhiên: 121.8 ha, Số hộ: 146 hộ) vào ấp Tường Hưng (Diện tích tự nhiên:171,6 ha, Số hộ: 200 hộ)		Ấp Tường Hưng		Đông giáp ấp Tường Tín; Tây giáp sông Trà Ngoa; Nam giáp ấp Ninh Hòa; Bắc xã Trà Côn		293.4		346

		61		Nhập một phần ấp Tường Thịnh (Diện tích tự nhiên: 46.29 ha, Số hộ: 197 hộ) vào ấp Ninh Thuận (Diện tích tự nhiên: 240,7ha, Số hộ: 299 hộ)		Ấp Ninh Thuận		Đông giáp ấp Tường Thọ; Tây giáp ấp Tường Tín; nam giáp  ấp Ninh Hòa; Bắc giáp ấp Tường Hưng		286.9		496

		62		Nhập toàn bộ ấp Tường Nghĩa (Diện tích tự nhiên: 236,6 ha, Số hộ: 277 hộ) vào ấp Tường Tín (Diện tích tự nhiên: 181,78 ha, Số hộ: 262 hộ)		Ấp Tường Tín		Đông giáp Tường Thọ; Tây giáp sông Trà Ngoa; nam giáp xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm; Bắc giáp Ninh Thuận		418,38		539

		63		Nhập toàn bộ ấp Tường Phước (Diện tích tự nhiên: 203 ha, Số hộ:  208 hộ)  vào ấp Tường Thọ (Diện tích tự nhiên:269,2) ha, Số hộ: 385hộ)		Ấp Tường Thọ		Đông giáp xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm; Tây giáp ấp Tường Tín; Nam giáp xã Hòa Bình; Bắc giáp ấp Tường Tín		472,2		593

				Xã Hựu Thành

		64		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Thiện (Diện tích tự nhiên 242,2 ha, số hộ 244 hộ) vào ấp Vĩnh Thành (Diện tích tự nhiên 309 ha, số hộ 245 hộ)		Ấp Vĩnh Thành		Đông giáp xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm; Tây giáp huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; Bắc giáp ấp Vĩnh Hựu; Nam giáp ấp Khu Phố.		551.2		489

		65		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Tiến (Diện tích tự nhiên 195 ha, số hộ 298 hộ) vào ấp Vĩnh Hựu (Diện tích tự nhiên 209,4 ha, số hộ 233 hộ)		Ấp Vĩnh Hựu		Đông giáp xã Thới Hòa; Tây giáp ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới; Bắc giáp ấp Trà Sơn; Nam giáp ấp Vĩnh Thành.		404,4		531

		66		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Sơn (Diện tích tự nhiên 135,2 ha, số hộ 204 hộ) vào ấp Trà Sơn (Diện tích tự nhiên 207 ha, số hộ 331 hộ)		Ấp Trà Sơn		Đông giáp xã Thới Hòa; Tây giáp ấp Vĩnh Hòa; Bắc giáp ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn; Nam giáp ấp Vĩnh Hựu.		342,2		535

		67		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Hội (Diện tích tự nhiên 178,1 ha, số hộ 245 hộ) vào ấp Vĩnh Hòa (Diện tích tự nhiên 181,3 ha, số hộ 295 hộ)		Ấp Vĩnh Hòa		Đông giáp ấp Trà Sơn; Tây giáp xã Vĩnh Xuân; Bắc giáp xã Thuận Thới; Nam giápxã Trà Côn.		359,4		540

				Xã Thuận Thới

		68		Nhập một phần ấp Cống Đá (Diện tích tự nhiên: 90,99 ha, Số hộ: 103 hộ) vào ấp Ông Lãnh (Diện tích tự nhiên: 258,23 ha, Số hộ: 325 hộ)		Ấp Ông Lãnh		Đông và Nam giáp huyện Cầu Kè, Trà Vinh; Tây giáp xã Vĩnh Xuân; Bắc giáp ấp Vĩnh Thuận.		349.22		428

		69		Một phần ấp Cống Đá còn lại sau sắp xếp (diện tích tự nhiên 173.80 ha; Số hộ 381 hộ)		Ấp Cống Đá		Đông giáp xã Hựu Thành; Tây giáp ấp Vĩnh Thuận, ấp Ông Lãnh;  Nam giáp huyện Cầu Kè, Trà Vinh; Bắc giáp ấp Giồng Gòn.		173.80		381

		70		Nhập một phần ấp Vĩnh Thuận (Diện tích tự nhiên: 145,62 ha, Số hộ: 149 hộ) vào vào ấp Giồng Gòn (Diện tích tự nhiên:  235.25 ha, Số hộ: 242hộ)		Ấp Giồng Gòn		Đông giáp xã Hựu Thành; Tây giáp ấp Vĩnh Thuận; Nam giáp huyện Cầu Kè, Trà Vinh; Bắc giáp ấp Cống Đá.		380.87		391

		71		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Thạnh (Diện tích tự nhiện 192.74 ha, số hộ 314 hộ)  vào một phần ấp Vĩnh Thuận (Diện tích 35,33 ha, dân số 86 hộ)		Ấp Vĩnh Thuận		Đông giáp ấp Giồng Gòn; Tây giáp ấp Vĩnh Thới; Nam giáp ấp Ông Lãnh; bắc giáp Vĩnh Hội, xã Hựu Thành.		228.07		400

				Xã Vĩnh Xuân

		72		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Tắc (Diện tích tự nhiên: 117 ha, Số hộ: 292 hộ) vào ấp Vĩnh Thành (Diện tích tự nhiên: 265 ha, Số hộ: 294 hộ)		Ấp Vĩnh Thành		Đông giáp ấp La Ghì; Tây giáp xã Thiện Mỹ; Bắc giáp xã Trà Côn; Nam giáp ấp Vĩnh Trinh		382		586

		73		Nhập toàn bộ ấp Vĩnh Tiến (Diện tích tự nhiên: 165,5 ha, Số hộ: 230 hộ) vào ấp Vĩnh Khánh II (Diện tích tự nhiên: 305,54 ha, Số hộ: 369 hộ)		Ấp Vĩnh  Khánh II		Đông giáp xã Thuận Thới; Tây giáp ấp Vĩnh Trinh; Bắc giáp xã Thuận Thới; Nam giáp xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh		471,04		599

				Xã Tích Thiện

		74		Nhập toàn bộ ấp Tích Khánh (Diện tích tự nhiên: 221.40ha, Số hộ: 243 hộ) vào một phần ấp Tích Phước (Diện tích tự nhiên: 62.74ha, Số hộ: 42hộ)		Ấp Tích Khánh		Đông giáp nhánh sông Hậu; Tây giáp xã Lục Sĩ Thành; Bắc giáp sông Hậu; Nam giáp sông Hậu		284.14		285

		75		Nhập toàn bộ ấp Mương Điều (Diện tích tự nhiên: 248.11ha, Số hộ: 251 hộ) vào một phần ấp Tích Phước (Diện tích tự nhiên:172.12ha, Số hộ: 265 hộ)		Ấp Tích Phước		Đông giáp ấp Tích Lộc; Tây giáp ấp Tích Khánh; Bắc giáp ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân; Nam giáp với sông Hậu		420.23		516

		76		Nhập toàn bộ ấp Tích Quới (Diện tích tự nhiên: 253.6ha, Số hộ: 257 hộ) vào một phần ấp Phú Quới (Diện tích tự nhiên: 77.63 ha, Số hộ: 217 hộ)		Ấp Tích Qưới		Đông giáp ấp Tích Phú; Tây giáp sông Rạch Chiếc qua ấp Tích Lộc; Bắc giáp ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân; Nam giáp sông Hậu		331.23		474

		77		Nhập toàn bộ ấp Tích Phú (Diện tích tự nhiên: 242.91 ha, Số hộ: 326 hộ) vào một phần ấp Phú Quới (Diện tích tự nhiên: 147.97 ha, Số hộ: 122hộ)		Ấp Tích Phú		Đông giáp ấp Giồng Nổi, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè; Tây giáp ấp Tích Quới; Bắc giáp xã Vĩnh Xuân; Nam giáp ấp Tích Quới		390.88		448

		V		HUYỆN LONG HỒ

				Thị Trấn Long Hồ

		78		Nhập toàn bộ khóm 3 (diện tích tự nhiên: 27,3 ha, số hộ: 146 hộ) vào Khóm 2 (diện tích tự nhiên: 48,3 ha, số hộ: 252 hộ)		Khóm 2		Bắc giáp với xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít; Nam giáp với xã Long An;  Đông giáp với xã Bình Phước, huyện Mang Thít; Tây giáp với Khóm 1.		75.6		398		398		398		365

				Xã Thạnh Quới

		79		Nhập toàn bộ ấp Hòa Thạnh 3 (diện tích tự nhiên: 174,53 ha, số hộ: 151 hộ) vào ấp Hòa Thạnh 2 (diện tích tự nhiên: 198.1 ha, số hộ: 240 hộ)		Ấp Hòa Thạnh 2		Bắc giáp với ấp Hòa Thạnh 1; Nam giáp với xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình;  Đông giáp với ấp Thạnh Phú, huyện Mang Thít; Tây giáp với xã An Khánh, tỉnh Đồng Tháp		372.63		391		391		349		288

				Xã Long An

		80		Nhập toàn bộ ấp An Lương B (diện tích tự nhiên: 111 ha, số hộ: 210 hộ) vào ấp An Lương A (diện tích tự nhiên: 111 ha, số hộ:258 hộ)		Ấp An Lương A		Bắc giáp với thị trấn Long Hồ; Nam giáp với ấp An Phú B;  Đông giáp với ấp An Phú A; Tây giáp với ấp Bà Lang.		222		468		468		283		283

				Xã Đồng Phú

		81		Nhập toàn bộ ấp Phú Hòa 1 (diện tích tự nhiên: 115,86 ha, số hộ: 211 hộ) vào ấp Thuận Long (diện tích tự nhiên: 92,90 ha, số hộ:277 hộ)		Ấp Thuận Long		Bắc giáp với ấp Phú Mỹ 2; Nam giáp với xã Hòa Ninh;  Đông giáp với ấp Phú Thạnh 1; Tây giáp với ấp Phú Hòa 2		208.76		488		488		316		288

		82		Nhập toàn bộ ấp Phú Mỹ (diện tích tự nhiên: 168,51 ha, số hộ: 276 hộ) vào ấp Phú Mỹ 1 (diện tích tự nhiên: 188,08 ha, số hộ:221 hộ)		Ấp Phú Mỹ 1		Nam giáp với ấp Phú Mỹ 2;  Đông giáp với ấp Phú Thạnh 4; Tây và Bắc giáp với tỉnh Tiền Giang.		356.59		497		497		300		297

		VI		HUYỆN VŨNG LIÊM

				Xã Trung Thành

		83		Nhập toàn bộ ấp Trung Xuân (Diện tích tự nhiên: 139,02 ha, Số hộ: 243 hộ) vào ấp Xuân Minh 1 (Diện tích tự nhiên 105,37 ha, Số hộ: 156 hộ)		Ấp Xuân Minh 1		Đông giáp ấp An Nhơn; Tây giáp xã Trung Hiếu; Bắc giáp TT Vũng Liêm; Nam giáp ấp Xuân Minh 2		244,39		399		399		320		320		80,2%

		84		Nhập toàn bộ ấp Xuân Minh 2 (Diện tích tự nhiên: 113,23 ha, Số hộ: 265 hộ) vào ấp Tân Xuân  (Diện tích tự nhiên 80,27 ha, Số hộ: 132 hộ)		Ấp Xuân Minh 2		Đông giáp ấp An Trung, ấp Trung Trạch; Tây giáp ấp Xuân Lộc, ấp Phước Lộc; Bắc giáp ấp Xuân Minh 1; Nam giáp xã Trung Ngãi		193,50		397		397		287		287		77,29%

				Xã Hiếu Thuận

		85		Nhập toàn bộ ấp Cây Gáo (Diện tích tự nhiên: 158,25 ha, số hộ: 127 hộ) vào ấp Quang Mỹ (Diện tích tự nhiên: 293,28 ha, Số hộ: 345 hộ)		Ấp Quang Mỹ		Đông giáp ấp Quang Trường; Tây giáp xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn; Nam giáp ấp Ngãi Thạnh; Bắc giáp xã Hiếu Phụng		451,53		472		472		445		445		94,28%

				Xã Trung Ngãi

		86		Nhập toàn bộ ấp Tam Trung (Diện tích tự nhiên: 152 ha, Số hộ: 161 hộ) vào ấp Kinh (Diện tích tự nhiên: 174 ha, Số hộ: 239 hộ)		Ấp Kinh		Đông giáp ấp 2 xã Trung Ngãi; Tây giáp xã Trung An; Bắc giáp xã Trung Thành; Nam giáp xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long		326		400		400		258		257		64,25%

				Xã Trung Thành Tây

		87		Nhập toàn bộ ấp An Hòa (Diện tích tự nhiên 212,57 ha, số hộ 213) vào  ấp Trường Thọ (Diện tích tự nhiên 191,86 ha, số hộ 174)		Ấp Trường Thọ		Đông giáp xã Quới Thiện; Tây giáp ấp Quới Hiệp, ấp Hòa Nghĩa; Nam giáp ấp Trung Hậu; Bắc giáp ấp An Quới và ấp Phước Thọ, xã  Quới An		404,43		387		387		387		387		100%

				Xã Quới An

		88		Nhập toàn bộ ấp Quang Bình (Diện tích tự nhiên 117,63 ha, số hộ 167) vào ấp Quang Hòa (Diện tích tự nhiên 130,37 ha, số hộ 187)		Ấp Quang Hòa		Đông giáp ấp An Quới; Tây giáp xã Trung Chánh; Nam giáp ấp Hiệp Trường và ấp Trường Thọ; Bắc giáp ấp Quang Minh và ấp Quang Đức xã  Trung Chánh		248		354		294		294		294		83,05%

				Xã Trung Chánh

		89		Nhập toàn bộ ấp Rạch Dung (Diện tích tự nhiên 94,406 ha, số hộ 148) vào ấp Quang Đức (Diện tích tự nhiên 128,125 ha, số hộ 192)		Ấp Quang Đức		Đông giáp xã Quới An; Tây giáp ấp Rạch Chim; Nam giáp xã Trung Hiệp; Bắc giáp ấp Quang Trạch xã  Trung Chánh		222,53		340		340		292		292

				Xã Trung Hiệp

		90		Nhập toàn bộ ấp 4 (Diện tích tự nhiên 172,66 ha, số hộ 149) vào ấp Trung Hưng (Diện tích tự nhiên 145,2 ha, số hộ 256)		Ấp Trung Hưng		Đông giáp ấp Rạch Nưng và xã Quới An; Tây giáp ấp Mướp Sát; Nam giáp ấp Bình Phụng; Bắc giáp xã  Trung Chánh		317,86		405		405		299		297		73,33%

				Xã Trung An

		91		Nhập toàn bộ ấp An Phú (Diện tích tự nhiên 110,7 ha, số hộ 120) vào ấp An Hậu (Diện tích tự nhiên 173,2 ha, số hộ 242)		Ấp An Hậu		Đông giáp ấp An Lạc 2; Tây giáp xã Hiếu Thuận; Bắc giáp xã Trung Hiếu; Nam giáp xã Hiếu Nhơn		283,9		362		329		329		323		89%

				Xã Hiếu Nghĩa

		92		Nhập toàn bộ ấp Hiếu Trung (Diện tích tự nhiên 145,57 ha, số hộ 172) vào ấp Hiếu Thảo (Diện tích tự nhiên 101,48 ha, số hộ 197)		Ấp Hiếu Trung		Đông giáp ấp Hiếu Ân; Tây giáp xã Thới Hòa huyện Trà Ôn; Nam giáp xã Hựu Thành huyện Trà Ôn; Bắc giáp ấp Hiếu Hạnh		247,05		369		369		331		331		89,7%

		93		Nhập toàn bộ ấp Hiếu Ân (Diện tích tự nhiên 104,24 ha, số hộ 299) vào ấp Hiếu Hạnh (Diện tích tự nhiên 145,25 ha, số hộ 162)		Ấp Hiếu Hạnh		Đông giáp ấp Hiếu Văn; Tây giáp xã Thới Hòa huyện Trà Ôn; Nam giáp xã Hựu Thành huyện Trà Ôn; Bắc giáp xã Hiếu Thành		149,49		461		461		379		379		82,2%

		94		Nhập toàn bộ ấp Hiếu Tín (Diện tích tự nhiên 203,89 ha, số hộ 236) vào ấp Hiếu Nhân (Diện tích tự nhiên 151,24 ha, số hộ 162)		Ấp Hiếu Tín		Đông giáp ấp Hiếu Hậu; Tây giáp ấp Hiếu Trung A; Nam giáp xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, Trà Vinh; Bắc giáp xã Hiếu Thành		355,13		398		398		398		354		88,9%

		VII		HUYỆN BÌNH TÂN

				Xã Tân Hưng

		95		Nhập toàn bộ ấp Hưng An (Diện tích tự nhiên: 238.8 ha, Số hộ: 45 hộ), toàn bộ ấp Hưng Phú (Diện tích tự nhiên: 172.4 ha, Số hộ: 63 hộ) vào ấp Hưng Nghĩa (Diện tích tự nhiên: 187.9 ha, Số hộ: 68 hộ)		Ấp Hưng Nghĩa		Đông giáp ấp Hưng Thuận; Tây giáp huyện Lai vung, tỉnh Đồng Tháp; Bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;  Nam giáp xã Tân An Thạnh		599.1		176		176		176		163

		96		Nhập toàn bộ ấp Hưng Thành (Diện tích tự nhiên: 162.1 ha, Số hộ: 73 hộ) vào ấp Hưng Thịnh (Diện tích tự nhiên: 106.2 ha, Số hộ: 135 hộ)		Ấp Hưng Thịnh		Đông giáp ấp Hưng Lợi, 
Tây giáp ấp Hưng Nghĩa,
 Bắc giáp ấp Hưng Thuận,
 Nam giáp xã Tân Lược,		268.3		208		208		208		200

		97		Nhập toàn bộ ấp Hưng Hòa (Diện tích tự nhiên: 132.2 ha, Số hộ: 69 hộ) vào ấp Hưng Thuận (Diện tích tự nhiên: 201.3 ha, Số hộ: 149 hộ)		Ấp Hưng Thuận		Đông giáp ấp Hưng Lợi; 
 Tây giáp ấp Hưng Nghĩa; 
Bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Nam giáp ấp Hưng Thịnh		333.5		218		218		208		199

		98		Nhập toàn bộ ấp Hưng Bình (Diện tích tự nhiên: 226.9 ha, Số hộ: 80 hộ) vào ấp Hưng Lợi (Diện tích tự nhiên: 357.9 ha, Số hộ: 335 hộ)		Ấp Hưng Lợi		Đông giáp xã Tân Thành, huyện Bình Tân; Tây giáp ấp Hưng Thuận; Bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng tháp;  Nam giáp xã Tân Lược.		584.8		415		415		415		335

				Xã Tân Thành

		99		Nhập toàn bộ ấp Tân Cương (Diện tích tự nhiên: 222,46 Ha, Số hộ: 158 hộ) vào ấp Tân Yên (Diện tích tự nhiên: 330,56 Ha, Số hộ: 372 hộ).		Ấp Tân Yên		Đông giáp ấp Tân Dương; Tây giáp xã Tân Hưng; Bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Nam giáp ấp Tân Biên		553,02		530		530		530		530

		100		Tiếp nhận 50 hộ dân có hộ khẩu thường trú từ ấp Tân Mỹ (đơn vị hành chính ấp Tân Dương)		Ấp Tân Dương		Đông giáp giáp xã Thành Đông; Tây giáp ấp Tân Yên mới; Bắc giáp ấp Tân Mỹ; Nam giáp ấp Tân Phú,		225,7		200

		101		Cắt 50 hộ dân thuộc đơn vị hành chính ấp Tân Dương trả về ấp Tân Dương		Ấp Tân Mỹ		Đông giáp xã Thành Trung; Tây giáp ấp Tân Yên mới; Bắc giáp ấp Tân Lập; Nam giáp ấp Tân Dương và xã Thành Đông,		296,72		358

				Xã Thành Trung

		102		Nhập toàn bộ ấp Thành Hòa (Diện tích tự nhiên: 142,1 ha, Số hộ: 97 hộ) vào ấp Thành Thuận (Diện tích tự nhiên: 138,7 ha, Số hộ: 153 hộ)		Ấp Thành Thuận		Đông giáp xã Nguyễn Văn Thảnh; Tây giáp ấp Thành Lộc và ấp Thành Hiếu; Bắc giáp xã Tân Thành và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Nam giáp ấp Thành Quí		280,8		250		250		250		233

		103		Nhập một phần ấp Thành Giang (Diện tích tự nhiên: 122,3 ha, Số hộ: 97 hộ) vào ấp Thành Quí (Diện tích tự nhiên: 172,1 ha, Số hộ: 150 hộ)		Ấp Thành Quí		Đông giáp xã Mỹ Thuận và xã Nguyễn Văn Thảnh; Tây giáp ấp Thành Hưng, ấp Thành Hiếu, ấp Thành Sơn; Bắc giáp ấp Thành Thuận; Nam giáp xã Thành Lợi		294,4		247		247		247		242

		104		Nhập một phần ấp Thành Giang (Diện tích tự nhiên: 30,8 ha, Số hộ: 26 hộ) vào ấp Thành Sơn (Diện tích tự nhiên: 138,3 ha, Số hộ: 179 hộ)		Ấp Thành Sơn		Đông và Bắc giáp ấp Thành Quí; Tây giáp xã Thành Đông và ấp Thành Hưng; Nam giáp xã Thành Lợi		169,1		205		205		205		198

				Xã Tân An Thạnh

		105		Nhập toàn bộ ấp An Phước (Diện tích tự nhiên: 144,75 ha, Số hộ: 44 hộ)  vào ấp An Thới (Diện tích tự nhiên: 333,12 ha, Số hộ: 914 hộ).		Ấp An Thới		Đông giáp ấp An Khánh; Tây giáp huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Bắc giáp ấp An Thành; Nam giáp Xã Tân Hưng, huyện Bình Tân.		477,87		958		958		916		628

				Xã Tân Lược

		106		Sáp nhập toàn bộ ấp Tân Hương (Diện tích tự nhiên: 224.2 ha, Số hộ: 96 hộ) vào ấp Tân Long (Diện tích tự nhiên: 182.22 ha, Số hộ: 159 hộ)		Ấp Tân Long		Đông giáp xã Tân Thành ; Tây giáp ấp Tân Khánh và ấp Tân Tiến ; Bắc giáp xã Tân Hưng; Nam giáp ấp Tân Lộc		406.42		255		255		192		192

				Xã Thành Đông

		107		Nhập toàn bộ ấp Thành Hậu (Diện tích tự nhiên: 125 ha, Số hộ: 149 hộ) vào ấp Thành Tân (Diện tích tự nhiên: 180,8 ha, Số hộ: 195 hộ)		Ấp Thành Tân		Đông giáp xã Thành Trung;  Tây giáp xã Tân Bình; Bắc giáp xã Tân Thành; Nam giáp ấp Thành An		305,8		344		344		344		284
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		PHỤ LỤC 2

		DANH SÁCH ĐỔI TÊN ẤP, KHU THUỘC HUYỆN TRÀ ÔN

		(Kèm theo Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 06/12/2019)

		STT		Nội dung sắp xếp (sáp nhập)		Kết quả sau khi sắp xếp								Kết quả lấy ý kiến cử tri

						Tên ấp, khu mới		Địa giới hành chính		Diện tích tự nhiên (ha)		Số hộ		Số hộ		Số phiếu thu về		Đồng ý		Tỉ lệ

				HUYỆN TRÀ ÔN

				Xã Lục Sĩ Thành

		1		Đổi tên ấp Mỹ Thạnh A Thành ấp Mỹ Thạnh (diện tích tự nhiên: 257,3 ha, số hộ 366 hộ)		Ấp Mỹ Thạnh		Đông giáp ấp An Thạnh, Tây giáp ấp Kinh Đào, Bắc giáp ấp An Thạnh, Nam giáp ấp Kinh Đào		257,3		366

				Thị trấn Trà Ôn

		2		Đổi tên Khu 4 ( Diện tích tự nhiên 22.48 ha, số hộ: 383 hộ)		Khu 3		Đông giáp ấp Mỹ Lợi;Tây giáp giồng Thanh Bạch; Bắc giáp khu 4; Nam giáp Sông Hậu		22.48		383

		3		Đổi tên Khu 10A (diện tích tự nhiên 36.08, số hộ 354 hộ)		Khu 4		Đông giáp ấp Mỹ Lợi và ấp giồng thanh bạch xã thiện mỹ;Tây giáp Khu 2; Bắc giáp khu 4; Nam giáp Sông Hậu		36.08		354
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